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TÓM TẮT  

Khu vực Đồng Văn, Hà Giang thuộc đới cấu trúc Sông Hiến đã được nhiều nhà địa chất quan tâm nghiên 
cứu. Kết quả khảo sát thực địa gần đây đã phát hiện, khoanh định được các thể đá magma có diện lộ nhỏ 
đến trung bình phân bố rải rác ở một số khu vực như Tô Đúc, Đức Hạnh. Các kết quả nghiên cứu, quan sát 
mẫu dưới kính hiển vi phân cực cho thấy, các đá có thành phần từ mafic cho đến axit (gabro, gabro-diabaz, 
diorit, diorit thạch anh, granodiorit, granit), cấu tạo khối, kiến trúc hạt vừa đến thô (tướng xâm nhập sâu - 
trung bình). Đặc điểm thạch học của tổ hợp các đá này có rất nhiều điểm tương đồng với các đá thuộc phức 
hệ Cao Bằng (?) đã được mô tả trong các văn liệu trước đây nhưng chưa từng được ghi nhận tại khu vực 
Đồng Văn. Số liệu phân tích thành phần địa hóa các nguyên tố chính, phụ, vết (bao gồm nhóm đất hiếm) 
bằng phương pháp XRF và LA-ICP-MS cho phép đưa ra nhận định rằng tổ hợp các đá này có thể đã được 
thành tạo ở nhiều giai đoạn kết tinh magma khác nhau từ một lò magma mẹ. Thêm vào đó, thành phần 
khoáng vật, địa hóa đá tổng cũng minh chứng cho khả năng sinh khoáng Fe-Ti của các đá magma mafic 
trong vùng. Các kết quả nghiên cứu trình bày trong công trình này góp phần mở ra những hướng nghiên 
cứu mới, cung cấp thông tin cho công tác tìm kiếm, đánh giá tiềm năng tài nguyên các khoáng sản nội sinh 
có liên quan trong khu vực. 
 
Từ khóa: Đặc điểm thạch học - địa hóa; đá magma mafic - axit; khu vực Đồng Văn, Hà Giang. 

1. Giới thiệu chung  

Khu vực Đồng Văn thuộc miền chuẩn uốn nếp Đông Việt Nam (Dovjikov A. E. và nnk, 1965; Trần Văn 
Trị và nnk, 1977; Trần Văn Trị và nnk, 2009), thuộc đới cấu trúc Tây Việt Bắc. Kết quả đo vẽ bản đồ địa 
chất tỷ lệ 1: 200.000 năm 1976 và kết quả hiệu đính năm 2000 (Hoàng Xuân Tình và nnk, 1976; Phan Sơn 
và nnk, 2000) đã xác lập về địa tầng và cấu trúc địa chất cho phép phân chia khu vực này ra thành các tầng 
cấu trúc sau: (1) Tầng cấu trúc Cambri giữa - Ordovic sớm chủ yếu là các thành tạo thành tạo carbonat và 
lục nguyên của hệ tầng Chang Pung (3cp), hệ tầng Lutxia (O1lx); (2) Tầng cấu trúc Devon được cấu thành 
bởi các thành tạo lục nguyên, carbonat của loạt Sông Cầu (D1sc), hệ tầng Mia Lé (D1ml), Nà Quản (D1-

2nq), Tốc Tát (D3tt); (3) Tầng cấu trúc Carbon - Permi (C - P): phân bố rộng rãi trong vùng đặc trưng bởi 
các thành tạo carbonat của hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs); (4) Tầng cấu trúc Permi muộn - Trias muộn gồm 
Permi thượng -Trias hạ (P2-T1) phát triển ở trung tâm và phía Đông Nam của vùng Đồng Văn, gồm các hệ 
tầng Đồng Đăng (P2đđ) và Hồng Ngài (T1hn) và tầng cấu trúc Trias hạ - trung (T1-T2) phát triển rộng rãi ở 
phía Nam, Đông Nam của vùng, được cấu thành bởi các đá trầm tích lục nguyên xen phun trào hệ tầng 
Sông Hiến (T1-2 sh).  

Trong quá trình lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Đồng Văn từ năm 
2017 (Hoàng Văn Dũng và nnk, 2017) và các nghiên cứu khác (Hoàng Văn Dũng và Hoàng Thị Thoa, 
2020; Izokh và nnk, 2005; Trần Trọng Hòa và nnk, 2004; 2005), đã phát hiện được các thành tạo magma 
có thành phần từ siêu mafic - mafic (tương đương với/ cho là thuộc phức hệ Cao Bằng), đến các đá có thành 
phần axit (có nhiều điểm tương đồng với/ và đang được cho là thuộc phức hệ Núi Điệng?) phân bố thành 
các thể xâm nhập bên trong một số khối magma có thành phần mafic ở khu vực Đức Hạnh (Hình 1), và một 
số khu vực khác trong vùng Đồng Văn, Hà Giang. Công trình này sẽ mô tả, phân tích các đặc điểm thạch 
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học, địa hóa, và đưa ra một số nhận định về mối quan hệ nguồn gốc của các thể đá magma này trên cơ sở 
các số liệu phân tích thực tế mới nhất.  

 
Hình 1. Sơ đồ địa chất và thạch học khu vực Đức Hạnh, Đồng Văn, Hà Giang  

(giản lược từ Lê Tuấn Viên và nnk, 2022) 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

Tập thể tác giả đã tiến hành công tác khảo sát địa chất ngoài thực địa, tổng hợp đặc điểm của các thể địa 
chất trong khu vực bao gồm thành phần, sự phân bố không gian, trọng tâm là các đá có thành phần mafic 
đến axit và mối quan hệ với các thành tạo địa chất khác trong vùng nghiên cứu. Các mẫu đá magma (21 
mẫu) thu thập được gia công thành các mẫu thạch học lát mỏng, và được quan sát, nghiên cứu kỹ lưỡng 
dưới kính hiển vi phân cực. Kết quả được sử dụng để xác định thành phần khoáng vật, cấu tạo, kiến trúc 
các khoáng vật tạo đá, thành phần khoáng vật nguyên thủy của các đá magma và xác định mức độ biến đổi 
của các thể đá xâm nhập. Kết hợp với việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở (Image J; Schneider, C.A. và 
nnk, 2012), các kết quả nghiên cứu dưới kính được chính xác hóa, mô hình hóa, và được thể hiện trên các 
sơ đồ, biểu đồ phục vụ công tác phân loại, gọi tên các đá magma vùng nghiên cứu.  

Các mẫu đá được nghiền thành bột mịn, kích thước hạt <0,074mm và được ép thành viên nén trước khi 
được phân tích thành phần hóa học các nguyên tố chính bằng công nghệ huỳnh quang tia Rơnghen (XRF) 
trên thiết bị S2 Ranger tại phòng thí nghiệm bộ môn Tìm kiếm – Thăm dò; sai số phân tích của hầu hết các 
oxit <3-5%. Thành phần các nguyên tố vết và nhóm đất hiếm được tiến hành bằng phương pháp quang phổ 
plasma - khối phổ (ICP-MS) trên hệ thống thiết bị Agilent 7700x ICP-MS tại Trung tâm phân tích Thí 
nghiệm Xạ - Hiếm (giới hạn phân tích cho hầu hết các nguyên tố là 10 phẩn tỷ). 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Đặc điểm thạch học, tướng đá xâm nhập 

Tổng hợp các kết quả phân tích thạch học lát mỏng (Bảng 1) cho thấy các đá được xếp vào phức hệ Cao 
Bằng đều có cấu tạo khối, kiến túc hạt từ tự hình đến nửa tự hình và tha hình, khảm ophit/ nửa ophit và 
mọc ghép myrmekit. Đá có thành phần siêu mafic gồm peridotit/wherhlit (60% Olivin, 35% pyroxen xiên, 
5% khoáng vật quặng). Các đá có thành phần mafic gồm: gabro olivin, gabro (chứa) oxit, đai mạch micro 
gabro/ diabaz, và chuyển tiếp dần sang các đá diorit thạch anh. Thành phần khoáng vật của các đá mafic 
nói chung gồm chủ yếu là các khoáng vật olivin (5-20%), pyroxen xiên (25-65%), plagioclas (10-60%). 
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Các khoáng vật phụ gồm hornblend (3-5%), thạch anh có hàm lượng đáng kể trong một số mẫu (5-10%). 
Hàm các khoáng vật quặng (sulfua và oxit Fe-Ti) thường <2%, cục bộ tăng lên đến 10-12% ở một số mẫu 
(Hình 2. a-d). Trong khi đó, các đá có tính axit cao hơn thường có cấu tạo khối, kiến trúc 
myrmekit/granophyr được tạo ra bở sự mọc ghép giữa các khoáng vật thạch anh - plagioclas/ felspat kali. 
Dựa vào đặc điểm kiến trúc và kích thước hạt khoáng vật, các đá magma khu vực Đồng Văn có thể được 
xếp vào nhóm đá xâm nhập sâu - trung bình. 

 

Hình 2. Ảnh lát mỏng thạch học đại diện cho các đá xâm nhập khu vực Đồng Văn, Hà Giang. (a-d). Các 
đá có thành phần siêu mafic - mafic với cấu tạo khối, kiến trúc hạt đến khảm diabaz. (e-f). Các đá có thành 
phần axit với kiến trúc myrmekit/granophyr rất đặc trưng. Trong đó: Ol: Olivin. Pyr: Pyroxen.  

PL: Plagioclas. TA: Thạch anh. Ser: Sericit. Chl: Chlorit. Q: khoáng vật quặng. K-F: Felspat kali. 

Bảng 1. Tổng hợp các đặc điểm thạch học một số mẫu đá xâm nhập sâu có thành phần mafic - siêu mafic 
đến trung tính điển hình khu vực Đồng Văn, Hà Giang 

TT SHM Tên đá  Cấu 
tạo 

Kiến trúc Độ hạt 
Tướng 

xâm 
nhập 

Ghi chú 
% các khoáng vật 

Ol Pl Pyr Amp TA Q Tổng 

1 KT300 Peridotit Khối Hạt  vừa - 
thô 

Sâu 
đá bị biến đổi khá 
mạnh, chỉ còn sót 
phần nhỏ còn tươi 

60 - 35 - - 5 100 

2 KT280 Gabro olivin Khối Hạt vừa Sâu 
Biến đổi mạnh, phát 
triển vi mạch zoicit, 
serpentin  

5 50 45 - - - 100 

3 KT286 Gabro olivin Khối Khảm nửa 
ophit vừa Sâu 

Chứa các vi mạch 
TA+Quặng  7 58 35 - - - 100 

4 KT286/1 Gabro olivin Khối Khảm nửa 
ophit vừa Sâu 

Pyroxen bị amphibol 
hóa, chứa oxit  
Fe-Ti, thạch anh 

8 40 40 5 5 2 100 

5 KT204 
Olivin Gabro 

chứa oxit Khối  Hạt  nhỏ - 
vừa 

Sâu/ 
Ven 
rìa? 

Khoáng vật tạo đá bị 
biến đổi khá mạnh 10 40 37 3 - 10 100 

6 KT304 Gabro oxit Khối Khảm 
ophit 

vừa - 
thô 

Sâu Chứa 10-12% khoáng 
vật quặng (oxit Fe-Ti) 

 - 60 30 - - 10 100 

7 KT237 Diorit thạch 
anh Khối  Hạt  vừa - 

thô 
Trung 
bình 

Biến đổi mạnh, chlorit 
hóa, sericit hóa - 53 38 - 7 2 100 

8 KT241 Diorit thạch 
anh 

Khối Hạt  vừa Trung 
bình 

Chứa 4-5% khoáng 
vật quặng 

- 35 50 - 10 5 100 

9 KT244 Diorit thạch 
anh Khối Hạt, 

myrmekit vừa Trung 
bình 

Biến đổi mạnh, không 
đồng đều - 40 50 3 5 2 100 

10 KT278 
Diorit thạch 

anh Khối Hạt vừa 
Trung 
bình 

Calcit hóa phát triển 
khá mạnh thay thế 
plagioclas 

- 30 55 - 10 5 100 

11 KT288 Micro gabro 
olivin /diabas Khối Khảm 

ophit mịn Trung 
bình / 

Biến đổi mạnh, chlorit 
hóa, sericit hóa 10 40 48 - - 2 100 

(a) (c)

(d)

(b)

(e) (f)
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TT SHM Tên đá  Cấu 
tạo 

Kiến trúc Độ hạt 
Tướng 

xâm 
nhập 

Ghi chú 
% các khoáng vật 

Ol Pl Pyr Amp TA Q Tổng 
Ven 
rìa? 

12 KT294 
Diorit thạch 

anh Khối Khảm 
ophit vừa Sâu 

Serpentin hóa, chlorit 
hóa 20 10 64 - 5 1 100 

13 KT294/1 Diorit thạch 
anh 

Khối Hạt vừa Trung 
bình 

Chứa 1-2% khoáng 
vật quặng, biến đổi 
mạnh 

- 50 38 3 8 1 100 

14 KT297 Diabas Khối Khảm 
diabas 

nhỏ Trung 
bình 

Chlorit hóa, serpentin 
hóa mạnh 

15 45 40 - - - 100 

15 KT301 Diabas Khối Khảm 
diabas nhỏ Trung 

bình 

Mẫu có vi mạch calcit 
phát triển, lấp nhét 
vào khe nứt trong đá 

15 60 25 - - - 100 

16 KT321 Diabas Khối Khảm 
diabas  nhỏ Trung 

bình 
Chlorit hóa, serpentin 
hóa mạnh 20 20 60 - - - 100 

Căn cứ vào kết quả ước lượng thành phần các khoáng vật dưới kính hiển vi điện tử truyền qua và phần 
mềm Image-J, dựa vào biểu đồ phân loại các đá sâu (Le Maitre, 2002 và tài liệu tham khảo trong đó), các 
đá xâm nhập có thành phần mafic còn có các tên gọi khác như mela-gabro hoặc là gabroid, 1 mẫu đá siêu 
mafic chứa plagioclas và một mẫu leuco-gabro (Hình 3a). Trong khi đó, các đá có thành phần trung tính 
đến axit bao gồm diorit thạch anh, syeno-granit, monzogranit, và monzonit thạch anh (Bảng 1, Hình 3b). 

 
Hình 3. Biểu đồ phân loại các đá sâu theo Hiệp hội Địa chất Quốc tế (Le Maitre và nnk, 2002) (a). Biểu 

đồ Plagioclas-Pyroxen-Olivin (Pl-Pyr-Ol) phân loại đá mafic-siêu mafic. (b). Biểu đồ Thạch anh – 
Felspat kali – Plagioclas (QAP) phân loại các đá axit khu vực Đồng Văn, Hà Giang.  

3.2. Đặc điểm địa hóa và mối quan hệ nguồn gốc của các thành tạo magma khu vực Đồng Văn 

Kết quả phân tích silicat cho các đá magma (phức hệ Cao Bằng?) cho thấy hàm lượng SiO2, Al2O3 và 
tổng kiềm tăng từ nhóm đá mafic đến nhóm đá axit (Hình 4); ngược lại thành phần MgO và FeO giảm 
xuống (SiO2: 46,66-70,72%; Al2O3: 9,40-16,99%; Na2O+K2O: 2,05-6,48%; MgO: 6,83-0,60%; FeO: 7,47-
1,46%). Nhìn chung các đá của phức hệ thuộc loạt thấp titan (TiO2: 0,47-1,18 %), tăng đột biến đến 5,70% 
đối với một số khối rất giàu khoáng vật quặng (manhetit). Đặc biệt trong khu vực Đồng Văn đã phát hiện 
điểm quặng sắt (magnetit) nằm ở ranh giới tiếp xúc giữa các đá xâm nhập mafic phức hệ Cao Bằng với các 
đá tập 1 hệ tầng Sông Hiến, thuộc địa danh Phố Mỳ, xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc. Bước đầu khảo sát có 
thể thấy rõ điểm quặng sắt Phố Mỳ có liên quan về mặt không gian/nguồn gốc với các thành tạo magma 
xâm nhập (phức hệ Cao Bằng?). Sự xuất hiện của các đá oxit gabro trong phức hệ là minh chứng khá rõ 
ràng cho mức độ phân dị cao của nguồn dung thể magma đã kết tinh chuỗi gabro, và khả năng sinh khoáng 
Fe – Ti của phức hệ. Tuy nhiên, để làm rõ tiềm năng tài nguyên quặng Fe-Ti trong vùng cần có nhiều công 
trình nghiên cứu chuyên đề hơn nữa trong thời gian tới. 

Thành phần các nguyên tố vết (bao gồm nhóm đất hiếm) được chuẩn hóa theo vật liệu hành tinh (Mc 
Donough và Sun, 1995) và được thể hiện trong Hình 5. Kết quả biểu diễn cho thấy đường cong chân nhện 
của các mẫu phân tích là đồng dạng với nhau, với các nguyên tố đất hiếm nhóm nhẹ được làm giàu so với 
các nguyên tố đất hiếm nhóm trung gian và nhóm nặng. Thành phần các nguyên tố vết và đất hiếm là nghèo 
nhất trong mẫu đá siêu mafic, và tăng dần đều, đạt ngưỡng gấp 10 lần trong các đá có thành phần axit. Điều 
này có thể là minh chứng rõ nét nhất cho phép các tác giả đưa ra nhận định rằng các loại đá xâm nhập ở 
khu vực Đồng Văn được kết tinh từ một nguồn magma mẹ. Thêm vào đó, hầu hết các mẫu nghiên cứu đều 
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thể hiện các dị thường âm của Nb, Pb, Sr, và Eu ở các mức độ khác nhau, tăng dần từ các đá mafic đến axit, 
biểu hiện các mức độ kết tinh phân đoạn của các loại đá tương ứng với từng giai đoạn tiến hóa magma khác 
nhau. Tuy vậy, để có thể đưa ra các khẳng định chắc chắn về mối quan hệ nguồn gốc của các loại đá magma 
xâm nhập trong khu vực Đồng Văn, trong thời gian tới cần thiết phải tiến hành thêm các phân tích định tuổi 
các thể đá có quan hệ gần gũi về mặt không gian.  

 

 

Hình 4. Biểu đồ phân loại các đá xâm nhập khu vực Đồng Văn, Hà Giang theo thành phần hóa học (Theo 
Le Maitre và nnk, 2002) 

 
Hình 5. Biểu đồ các nguyên tố vết (a) và đất hiếm (b) của các đá xâm nhập khu vực Đồng Văn được 

chuẩn hóa theo vật liệu hành tinh (chondrit)  

4. Kết luận 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trình bày ở trên, có thể đưa ra các kết luận về tổ hợp các đá magma 
trong khu vực nghiên cứu như sau: 

Các đá magma khu vực Đồng Văn có thành phần từ mafic cho đến axit có cấu tạo khối, kiến trúc hạt vừa 
đến thô (thuộc tướng xâm nhập sâu - trung bình). Đặc điểm thạch học của tổ hợp các đá này có rất nhiều 
điểm tương đồng với các đá thuộc phức hệ Cao Bằng đã được mô tả nhưng chưa từng được ghi nhận tại 
khu vực Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.  

Căn cứ vào đặc điểm địa hóa các nguyên tố chính, phụ, vết và nhóm đất hiếm cho phép đưa ra nhận định 
rằng các đá này có thể đã được thành tạo ở nhiều giai đoạn khác nhau theo cơ chế kết tinh phân đoạn từ 
một lò magma mẹ. Do đó, việc phân chia các nhóm đá trong khu vực vào các phức hệ đá magma khác nhau 
nói chung và trong khu vực Đồng Văn nói riêng, cần thiết phải được tiến hành chi tiết, bài bản hơn trên cơ 
sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu ngoài thực địa và các số liệu phân tích đồng bộ trong phòng thí nghiệm. 

Bên cạnh đó, các quan điểm trình bày trong công trình này góp phần cung cấp thông tin khoa học cho 
các giai đoạn nghiên cứu chi tiết tiếp theo, đồng thời có thể mở ra những hướng nghiên cứu mới về tuổi, 
bối cảnh kiến tạo, cũng như các vấn đề về khoáng hóa liên quan (Fe-Ti) trong vùng. 

Lời cảm ơn 

Công trình nghiên cứu này sử dụng mẫu đá magma thuộc Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm các thành tạo 
magma khu vực Đồng Văn và dự báo tiềm năng khoáng sản nội sinh liên quan, mã số: ĐTĐL.2021.03 do 
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Hoàng Văn Dũng thuộc Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đang chủ trì thực hiện. Các tác giả xin bày tỏ lòng 
cảm ơn chân thành đến những sự giúp đỡ quý báu, tạo điều kiện từ phía Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm. 
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ABSTRACT 
Petro-geochemical characteristics of plutonic suits in Dong Van area, 

Ha Giang province, Viet Nam 
Nguyen Khac Du1, 2*, Hoang Thi Thoa1, Pham Thi Thanh Hien1, Ta Thi Toan1,  

Hoang Van Dung3, Le Tuan Vien3, Nguyen Van Tuyen4, 
1 Hanoi University of Mining and Geology 

2 Centre for Excellence in Analysis and Experiment 
3 Geological Division for Radioactive and Rare Elements 
4 Viet Bac Geology Joint Stock Company - VINACOMIN 

Dong Van area, which belongs to the Song Hien structural zone of Northeastern Vietnam, has long been 
studied. Geological mapping at a scale of 1:50,000 have determined small to medium isolated plutonic 
bodies at To Duc and Duc Hanh areas. Based on petrographic observations, these plutonic bodies are 
composed of various rock types, ranging from mafic to acidic (gabbro, gabbros-diabase, diorite, quartz 
diorite, granodiorite, and granite) in composition, and share a lot of similarities to the rocks from Cao Bang 
complex that previously has not been discovered in the area. Geochemical data suggest that these rock types 
may have formed by fractional crystallization mechenism at different stages from a single parental magma 
chamber. In addition, the bulk rocks geochemistry also indicates that the associated mineralization 
comprising mainly Fe-Ti. These could be potential fields of study in the future to look for other endogenous 
economic minerals. 

Keywords: Petro-geochemistry; plutonic rocks; Dong Van area, Ha Giang province. 
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